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LESSON 1
I- GRAMMAR
1. Từ chỉ số lượng:

- a lot of 

                     + N đếm được và không đếm được. Dùng đa số trong câu khẳng định.
- lots of 

- many +  N danh từ đếm được số nhiều

- much + N danh từ  không đếm được

-Many/much thường được dùng trong câu phủ định ,nghi vấn.

Ex: She has lots of  books.

      I don’t have many friends.

2. Câu so sánh:

a. So sánh hơn:

- Tính từ ngắn:            S + be + adj + er + than  …..         I am taller than Tuan.    

- Tính từ dài:

S + be + more + adj + than ….      My school is more beautiful than your school.


b. So sánh nhất:

- Tính từ ngắn:            S + be + the + adj + est …..
         He is the tallest in his class.

- Tính từ dài:

S + be + the most + adj ….            My school is the most beautiful.

c. Một số từ so sánh bất qui tắc:

- good / well             
better              the best

- bad 


worse

the worst

3. Từ nghi vấn:

- what



cái gì

- where


ở đâu

- who



ai

- why



tại sao

- when



khi nào

- how



như thế nào

- how much


giá bao nhiêu

- how often


hỏi tần suất 

- how long


bao lâu

- how far


bao xa

- what time


mấy giờ

- how much + N không đếm được

có bao nhiêu

- how many + N đếm được số nhiều 

có bao nhiêu

Ex: ______________ do you learn English?
- Twice a week.

      _______________ have you learn English? – For two years.

      _______________ is it from your house to your school? – It’s 3 km

      ________________ are you? – I’m fine. Thanks.

      ______________ is your mother? – She is forty.

      ______________ do you go to the market? – To buy some food.

      _______________ is a pen? – it’s 3,000 dong.

      _______________ chairs are there in the class? – There are twenty.

      _______________ do you get up? – At 6 a.m.

4. Thì

	Thì
	Cách dùng
	Dấu hiệu
	Ví dụ

	SIMPLE PRESENT

(Hiện tại đơn)

- To be: thì, là, ở
KĐ: S + am / is / are

PĐ: S + am / is / are + not

NV: Am / Is / Are + S …?

- Động từ thường:

KĐ: S + Vbare / V(s/es)

PĐ: S + don’t/ doesn’t + Vbare
NV: Do / Does + S + Vbare …?
	- chỉ một thói quen ở hiện tại 

- chỉ một sự thật, một chân lí.


	- always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần) 
	- She often gets up at 6 am.

- The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)



	PRESENT CONTINUOUS

(Hiện tại tiếp diễn)

KĐ: S + am / is / are + V-ing

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?
	- hành động đang diễn ra ở hiện tại.


	- at the moment, now, right now, at present

- Look! Nhìn kìa

- Listen! Lắng nghe kìa

………

	- Now, we are learning English.

- She is cooking at the moment.


5. Số thứ tự:

- first


- eleventh


- twenty-first


- second

- twelfth


- twenty-second


- third


- thirteenth


- twenty-third

- fourth

              - fourteenth


 - twenty-fourth

- fifth


- fifteenth


- twenty-fifth

- sixth


- sixteen


- ……………

- seventh

- seventeenth


- …………..

- eighth

              - eighteenth

               - …………..

- ninth


- nineteenth


- …………..

- tenth


- twentieth


- thirtieth
6/Cách sử dụng TOO và SO
TOO và SO được thêm vào câu khẳng định để chỉ sự đồng ý hay sự tương đương ... cũng vậy..

· TOO được thêm vào cuối câu.

· Đồng tình khẳng định là việc bày tỏ sự đồng tình , đồng ý về một lời khẳng định được đưa ra trước đó. Ta sử dụng với "So hoặc Too".
Đồng tình phủ định là việc bày tỏ sự đồng tình, đồng ý với một lời phủ định được đưa ra trước đó. Ta sử dụng với "Either hoặc Neither".

1. Đồng tình khẳng định với "So"
Cấu trúc:
So + trợ động từ  + S (Chủ ngữ ).  (Nếu câu khẳng định cho trước sử dụng động từ thường )
So + tobe + S . (Nếu câu khẳng định cho trước sử dụng động từ to be)
Trong đó:
Trợ động từ và động từ "to be" tương ứng với thì của câu khẳng định cho trước và hoà hợp với chủ ngữ.
Ví dụ:
A: I am a student. (Tớ là học sinh.)
B: So am I.
(Tớ cũng vậy.)
A: I like Pop music. (Mình thích nhạc Pop.)
B. So do I. (Mình cũng vậy.)

2. Đồng tình khẳng định với "Too"
Cấu trúc:
S + trợ động từ, too. (Nếu cấu khẳng định cho trước sử dụng động từ thường)
S + tobe , too. (Nếu câu khẳng định cho trước sử dụng động từ tobe)
Trong đó:
Trợ động từ và động từ "to be" tương ứng với thì của câu khẳng định cho trước và hoà hợp với chủ ngữ.
Ví dụ:
She is beautiful. Her sister is, too. (Cô ấy xinh. Chị của cô ấy cũng vậy.)
II- VOCABULARY:
- bus stop /bʌs stɒp/ (n): trạm xe buýt

- different /ˈdɪfərənt/ (adj): khác

- distance /ˈdɪstəns/ (n): khoảng cách

- far /fɑ:r/ (adj/adv): xa

- means /minz/ (n): phương tiện

- transport /ˈtrænspɔrt/ (n): sự chuyển chở, vận tải

- miss /mɪs/ (v): nhớ, nhỡ

- nice /naɪs/ (adj): vui

- fine /faɪn/ (adj): tốt, khỏe

- pretty /ˈprɪti/ (adv): khá

- unhappy /ʌnˈhæpɪ/ (adj): không hài lòng, không vui

- still /stɪl/ (adv): vẫn

- lunch room /ˈlʌntʃ rum/ (n): phòng ăn trưa

- parent /ˈpɛərənt/ (n): cha, mẹ

- market /ˈmɑː.kɪt/ (n): chợ

- movie /ˈmuː.vi/ (n): bộ phim 

- survey /ˈsɜrveɪ/ (n): cuộc điều tra, khảo sát

